
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 230/118 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

0110806385

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn
(trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, 
dệt, may, đan tại trụ sở)

1811

2. Dịch vụ liên quan đến in 1812

3. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Giáo dục dự bị;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
(Trừ dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CHÌA KHÓA 
THÀNH CÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DV AND TM KEY TO SUCCESS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DV AND TM KEY TO SUCCESS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0398393355
Email: ctytnhhchiakhoathanhcong@gm

ail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

7. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

8. Xuất bản phần mềm
(Không bao gồm xuất bản phẩm)

5820

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

10. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

12. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

13. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất 
nô, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chứng trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

15. Giáo dục nhà trẻ
(Điều 26 Luật Giáo dục 2019; Điều 3, 4, 5, 6 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8511

16. Giáo dục mẫu giáo
(Điều 26 Luật giáo dục năm 2019; Điều 3, 4, 5, 6 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8512

17. Giáo dục tiểu học
(Điều 28 Luật giáo dục năm 2019; Điều 15, 16, 17, 18 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8521

18. Giáo dục trung học cơ sở
(Điều 28 Luật giáo dục năm 2019; Điều 25, 26, 27, 28 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8522

19. Giáo dục trung học phổ thông
(Điều 28 Luật giáo dục năm 2019; Điều 25, 26, 27, 28 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8523

20. Đào tạo trung cấp
(Theo quy định tại Điều 51 Luật giáo dục nghề nghiệp năm 
2014; Điều 42 Nghị định 15/2019/NĐ-CP)

8532
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300.000.000 VNĐ

21. Đào tạo sơ cấp
(Theo quy định tại Điều 51 Luật giáo dục nghề nghiệp năm 
2014; Điều 42 Nghị định 15/2019/NĐ-CP)

8531

22. Đào tạo cao đẳng
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy 
định tại:
- Điều 78, 80 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
- Khoản 29 Điều 1, Điều 2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP)

8533

23. Đào tạo đại học
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy 
định tại:
- Điều 22, 23 Luật giáo dục đại học
- Điều 87, 89 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
- Khoản 33, 35 Điều 1 nghị định số 135/2018/NĐ-CP)

8541

24. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038090026957

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

NGUYỄN TUẤN DƯƠNG Nam
31/03/1990 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038090026957
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Bơ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN DƯƠNG Nam

31/03/1990 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/08/2024 đến ngày 07/09/2024


